
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt 07/07 100%

3 Nguyễn Hồ Lơ 30/10/1959 056059000028 30/05/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 48 đường 24A, 

phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình 

Tân, TP.HCM

Công ty TNHH 

TV và XD Khánh 

Hội

Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Khảo sát địa hình III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

5 Hồ Ngọc Sơn 12/10/1979 046079008806 06/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

TDP Toàn Thắng, 

thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH 

Xây dựng 66

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

6 Khảo sát địa hình III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

7 Lê Văn Tỉnh 14/02/1980 049080000749 08/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Buôn Đung, xã Cư 

Êbur, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD TP Buôn 

Ma Thuột

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
Đơn vị công tác Tỷ lệ %

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Quốc 

tịch

Việt 

Nam

Số 443/2/11 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường Tân Lập, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số                /TB-SXD ngày           /             /2025 của Sở Xây dựng)

TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường trúHọ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn 10, xã Hòa 

Sơn, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

1 Hoàng Chiến Thuật 10/01/1982 066082011499 08/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 9/18 Ngô Mây, 

phường Tân Tiến, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH 

TVXD Hoàng 

Gia Phát

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

2 Đinh Nhật Việt 03/08/1999 066099017980 14/09/2024

Việt 

Nam

TDP Toàn Thắng, 

thị trấn Ea Pôk, 

huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH 

Xây dựng 66

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Bông

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng (xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp)

4 Nguyễn Quốc Tân 16/05/2000 066200010297 13/02/2025

Ban QLDA 

ĐTXD công trình 

giao thông và 

NNPTNT tỉnh 

Đắk Lắk

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Phan Thanh Phước 26/07/1987 046087019696 08/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
Đơn vị công tác Tỷ lệ %

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Quốc 

tịch
TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường trúHọ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

Khảo sát địa hình III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình 

- Công trình đường bộ
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

9 Phạm Văn Thành 26/01/1989 037089007832 24/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 184/29/22 

Đồng Khởi, 

Phường Tân Lợi, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD TP Buôn 

Ma Thuột

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

11 Nguyễn Doãn Ngôn 13/09/1976 042076013267 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 36A Thủ Khoa 

Huân, phường 

Thành Nhất, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH 

Xây dựng 

Thương mại Dịch 

Vụ Gia Luận

Kỹ sư thủy lợi 

ngành công trình 

thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
II Đạt 07/07 100%

12 Nguyễn Thế Đông 11/08/1985 066085001755 19/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn 8, xã Hòa 

Thắng, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

HĐ

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình 

- Công trình đường bộ
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

14 Trần Xuân Thủy 10/02/1980 042080013540 27/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

184/43/12 Giải 

Phóng, Phường Tân 

Lợi, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH 

TVXD Vinh 

Quang

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Việt 

Nam

Phường Tân An, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty TNHH 

TVXD Hùng Đạt

Việt 

Nam

Số 53/3 Trần Hưng 

Đạo, Phường Tự 

An, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty TNHH 

Xây dựng và Phát 

triển An Dũng

8 Phan Trọng Thành 08/10/1982 040082035491 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn An Sơn, 

Hoài Châu, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Ninh Bình

Ban Quản lý dự 

án và Kiểm định 

xây dựng - Sở 

Xây dựng Đắk 

Lắk

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

10 Trần Xuân Phương 16/01/1985 067085003742 31/10/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

13 Trương Ca Khoa 01/01/1993 052093010293 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)



Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
Đơn vị công tác Tỷ lệ %

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Quốc 

tịch
TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường trúHọ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

15 Nguyễn Văn Hiền  05/09/1978 066078007279 08/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 327/33 Y Moal, 

phường Tân Lợi, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Buôn Đôn

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt 07/07 100%

16 Nguyễn Thiện Thích 16/12/1971 034071022318 09/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

B7 (83/14) đường 

Thăng Long, 

phường Tự An, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Công ty CP 

ĐTXD và Kinh 

doanh nhà Đắk 

Lắk

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

19 Lê Quang Hiếu 09/04/1999 040099004811 18/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 103 đường Văn 

Tiến Dũng, 

phường Tân An, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty TNHH 

ĐTXD HD

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Khảo sát địa hình II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng II Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình 

- Công trình Cầu - Hầm
III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

21 Nguyễn Tấn Thanh 14/05/1983 066083004332 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

TDP 2A, thị trấn 

Ea Kar, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II Đạt 07/07 100%

Việt 

Nam

TDP 7, phường Tân 

Lập, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD công trình 

dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Đắk 

Lắk

Việt 

Nam

Số 112/1 Nguyễn 

Văn Linh, phường 

Tự An, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD công trình 

dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Đắk 

Lắk

17 Đặng Ngọc Châu 05/06/1971 044071004959 04/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Buôn Păn Lăm, 

phường Tân Lập, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty TNHH 

Thành Nhân 

Ban Mê 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

18 Bùi Thị Bích Hà 25/01/1986 066186002047 19/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

20 Nguyễn Văn Thu 09/08/1971 049071007919 08/06/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường



Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
Đơn vị công tác Tỷ lệ %

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Quốc 

tịch
TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường trúHọ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

22 Bùi Thị Sương 05/04/1984 049184000553 22/04/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

TDP 3B, thị trấn 

Ea Kar, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II Đạt 07/07 100%

23
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng
17/08/1985 049185014458 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

TDP 2A, thị trấn 

Ea Kar, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

27 Phan Đình Tú 05/08/1996 066096001442 25/04/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn 5, xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

Việt 

Nam

Thôn 9, xã Cư Ni, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Việt 

Nam

TDP 2B, trị trấn 

Ea Kar, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

24 Trịnh Công Huân 03/02/1985 066085000385 23/01/2025

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn 1, xã Ea Sar, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Cao đẳng kinh 

tế xây dựng

25 Phạm Minh Hiếu 09/11/1986 019086000428 01/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 10 Thái Phiên, 

phường Tân An, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

26 Tô Văn Khoa 26/03/1979 004079000028 01/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn 3, xã Cư Ni, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

28 Kiều Thanh Trung 20/03/1992 066092020933 08/07/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

29 Huỳnh Văn Hùng 04/04/1991 054091009288 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng



Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
Đơn vị công tác Tỷ lệ %

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Quốc 

tịch
TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường trúHọ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công trình xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đạt 07/07 100%

35 Phạm Bích Hiền 05/09/1986 066186009870 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 203/5 Đinh 

Tiên Hoàng, 

phường Tự An, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty TNHH 

TVXD Hùng Đạt

Kiến trúc sư 

ngành kiến trúc
Thiết kế quy hoạch xây dựng II Đạt 07/07 100%

36 Phạm Văn Khoa 04/03/1983 030083021053 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 175 Y Ngông, 

phường Tân 

Thành, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty TNHH 

TVXD Vinh 

Quang

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

37 Lê Minh Phương 14/09/1984 052084012020 10/09/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

TDP 2, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Búk

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

Việt 

Nam

Thôn Sơn Lộc, xã 

Cư Huê, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Việt 

Nam

Thôn 15, xã Ea 

Đar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

30 Phạm Thiên Trang 27/09/1994 066194017272 05/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

TDP 2B, thị trấn 

Ea Kar, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Ea Kar

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

31 Dương Ngọc Hải 26/02/1995 066095006035 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 88/10 Nguyễn 

Khuyến, phường 

Vĩnh Hải, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Công ty TNHH 

Xây dựng 66

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

32 Nguyễn Minh Hoàng 02/06/1991 066091000282 01/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

TDP 15, phường 

Khánh Xuân, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Công ty CP 

TVXD Vạn 

Xuân

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

33 Hoàng Minh Tuân  05/09/1975 044075003838 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

34
Nguyễn Văn Thông

16/04/1996 066096011943 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng



Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn
Đơn vị công tác Tỷ lệ %

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Quốc 

tịch
TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường trúHọ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

38 Nguyễn Công Hiếu 10/07/1988 066088012082 20/04/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn 3, xã Hòa 

Khánh, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty CP địa 

chất Đông 

Dương

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng III Đạt 07/07 100%

Thiết kế cơ - điện công trình 

(Hệ thống điện)
III Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình 

(Kết cấu công trình)
III Đạt 07/07 100%

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II Đạt 07/07 100%

Định giá xây dựng III Đạt 07/07 100%

Khảo sát địa hình xây dựng 

công trình
III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III Đạt 07/07 100%

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
III Đạt 07/07 100%

43 Hoàng Minh Cự 27/06/1958 042058006912 09/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Số 44 Nguyễn 

Kinh Chi, phường 

Tân An, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

công nghệ Long 

Hưng

Kỹ sư thủy lợi 

ngành máy xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt 07/07 100%

44 Nguyễn Văn Hiệu 15/08/1988 049088017201 20/03/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn Cẩm Nê, 

Hòa Tiến, Hòa 

Vang, TP. Đà Nẵng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Pắc

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
III Đạt 07/07 100%

Việt 

Nam

Số 113 Đinh Tiên 

Hoàng, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty TNHH 

Việt Thành

Việt 

Nam

Số 38 Ông Ích 

Khiêm, phường 

Tân An, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty TNHH 

Thương mại & 

Kiến trúc xây 

dựng TQT

39 Nguyễn Minh Toàn 27/12/1989 066089013797 07/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Thôn Thọ Nam, 

Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Công ty TNHH 

TVXD Thái Sơn

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử

40
Lê Nguyễn Hoàng 

Thoại
16/09/1985 066085000673 13/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Việt 

Nam

Tổ 26, Cẩm An, 

Hội An, Quảng 

Nam

Công ty TNHH 

TVXD Thái Sơn

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

41 Nguyễn Hùng Cường 20/10/1985 051085020011 13/12/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

42 Đinh Ngọc Truyền 09/02/1979 049079021303 09/06/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội
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